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1 NA-70261-TS Trần Văn Vinh 6.00 x

2 NA-70266-TS Trần Văn Bình 6.00 x

3 NA-70299-TS Nguyễn Văn Ngõ 6.00 x

4 NA-70288-TS Nguyễn Văn Thức 2477/19 6.05 x

5 NA-70302-TS Nguyễn Văn Trưng 6.10 x

6 NA-70289-TS Nguyễn Văn Phòng 6.10 x

7 NA-70281-TS Nguyễn Văn Lễ 2268/19 6.10 x

8 NA-70291-TS Nguyễn Văn Hồng 6.10 x

9 NA-70298-TS Nguyễn Văn Cháu 6.10 x

10 NA-70307-TS Nguyễn Văn Thuận 6.20 x

11 NA-70294-TS Nguyễn Văn Tân 6.20 x

12 NA-70276-TS Nguyễn Văn Huỳnh 2276/19 6.20 x

13 NA-70287-TS Nguyễn Văn Hoành 2260/19 6.20 x

14 NA-70273-TS Nguyễn Văn Hiếu 2275/19 6.20 x

15 NA-70285-TS Nguyễn Văn Chung 2267/19 6.20 x

16 NA-70292-TS Nguyễn Văn Chiến 6.20 x

17 NA-70306-TS Nguyễn Văn Chiến 6.20 x

18 NA-70293-TS Nguyễn Trọng Nghĩa 6.20 x

19 NA-70280-TS Nguyễn Đức sinh 0795/17 6.20 x

20 NA-70275-TS Nguyễn Văn xuân 2273/19 6.40 x

21 NA-70279-TS Nguyễn Văn Thương 2271/19 6.40 x

22 NA-70278-TS Nguyễn Văn Nguyên 0277/19 6.40 x

23 NA-5367-TS Đậu Văn Thành 374/15 6.40 x

24 NA-5387-TS Trần Văn Bốn 0454/19 6.50 x

25 NA-70260-TS Nguyễn Văn Thịnh 2476/19 6.50 x

26 NA-70301-TS Nguyễn Văn Quân 6.50 x

27 NA-70284-TS Nguyễn Văn Lâm 0800/17 6.50 x

28 NA-70277-TS Nguyễn Văn huệ 2274/19 6.50 x

29 NA-70282-TS Nguyễn Văn Chương 6.50 x

30 NA-70305-TS Nguyễn Thanh Chung 6.50 x

31 NA-70297-TS Nguyễn Minh Hồng 6.50 x

32 NA-70300-TS Nguyễn Đức Hoành 6.60 x

33 NA-70290-TS Nguyễn Văn Thuận 6.70 x

34 NA-70295-TS Nguyễn Văn Giang 6.70 x

35 NA-5376-TS Lê Văn Thiện 370/15 6.70 x

36 NA-5379-TS Bùi Văn Bá 0460/19 6.70 x

37 NA-70296-TS Nguyễn Minh Thụ 6.80 x

38 NA-70322-TS Trần Văn Tự 7.00 x

39 NA-70265-TS Trần Văn Sinh 2488/19 7.00 x

40 NA-70313-TS Trần Văn Hồng 7.00 x

41 NA-70225-TS Trần Văn Chung 2168/19 7.00 x

Phụ lục III:

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM 

QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

 (Đến ngày 25/8/2023)

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-SNN-TS ngày       tháng 8 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)

TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép

 khai thác

Chiều 

dài

 (m)

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú



2

Không có 

giấy 

phép hoặc 

giấy phép

 hết hạn 

trên 10 

ngày 

(không đi 

khai thác)

Không duy 

trì 

tín hiệu 

giám sát 

hành

 trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu vực 

cấm khai 

thác thuỷ 

sản,

 vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng biển 

nước 

ngoài 

nhưng chưa 

bị bắt giữ

TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép

 khai thác

Chiều 

dài

 (m)

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú

42 NA-70303-TS Nguyễn Ngọc Oánh 7.10 x

43 NA-70286-TS Nguyễn ánh dương 2264/19 7.20 x

44 NA-5396-TS Vũ Nguyên Khôi 0538/18 7.30 x

45 NA-5383-TS Bùi Văn Dương 371/15 7.30 x

46 NA-70304-TS Nguyễn Văn Mỹ 7.40 x

47 NA-70251-TS Nguyễn Văn Hùng 2337/19 7.50 x

48 NA-70267-TS Nguyễn hữu tình 2484/19 7.50 x

49 NA-70227-TS Đậu Xuân Sinh 2170/19 7.50 x

50 NA-70321-TS Nguyễn Thị Hà 7.80 x

51 NA-70462-TS Nguyễn Văn Ngọc 2307/20 8.10 x

52 NA-70431-TS Nguyễn Võ Trung 8.20 x

53 NA-70250-TS Nguyễn Văn hạnh 2335/19 8.20 x

54 NA-5380-TS Hoàng Văn Châu 363/15 8.30 x

55 NA-70268-TS Nguyễn hữu Đề 2496/19 8.50 x

56 NA-70480-TS Nguyễn Doãn An 8.50 x

57 NA-3465-TS Nguyễn Văn Thiên 280/15 8.70 x

58 NA-3604-TS Nguyễn Văn Thi 2154/19 8.70 x

59 NA-3471-TS Nguyễn Văn Lương 0352/16 8.80 x

60 NA-3597-TS Nguyễn Văn Diện 0451/19 8.80 x

61 NA-4208-TS Trần Văn Kính 294/14 9.00 x

62 NA-3262-TS Trần Hợi 393/14 9.00 x

63 NA-3785-TS Nguyễn Văn Hưng 0341/19 9.00 x

64 NA-1791-TS Nguyễn Cảnh Quang 0890/18 9.10 x

65 NA-3853-TS Lê Xuân Hè 0208/16 9.10 x

66 NA-3732-TS Lê Văn Hòa 590/13 9.10 x

67 NA-70120-TS Phạm Văn Ngự 1979/19 9.20 x

68 NA-3107-TS Phạm Văn Cao 0530/18 9.20 x

69 NA-3743-TS Nguyễn Văn Trương 0780/16 9.20 x

70 NA-80057-TS Nguyễn Văn Thử 2427/19 9.20 x

71 NA-3093-TS Nguyễn Văn Lai 0439/19 9.20 x

72 NA-70230-TS Đậu Hồng Sơn 2358/19 9.20 x

73 NA-70246-TS Nguyễn Văn Tương 2336/19 9.50 x

74 NA-70249-TS Lê Văn Kế 2327/19 9.50 x

75 NA-1523-TS Nguyễn Võ Sỹ 0079/19 9.60 x

76 NA-1305-TS Nguyễn Ngọc Thanh 2324/19 9.60 x

77 NA-80024-TS Nguyễn Văn Biên 9.70 x

78 NA-80019-TS Trần Văn Mỹ 2444/19 9.75 x

79 NA-0228-TS Vũ Hữu Thắng 2162/19 10.00 x

80 NA-1101-TS Trương Văn Nam 0268/16 10.00 x

81 NA-1792-TS Nguyễn Đình An KO 10.15 x

82 NA-80020-TS Dương Anh Tuấn 0027/17 10.25 x

83 NA-80025-TS Trần Văn Anh 10.40 x

84 NA-0074-TS Phạm Hồng Lan 2241/19 10.40 x

85 NA-70478-TS Nguyễn Võ Vinh 10.60 x

86 NA-80037-TS Nguyễn Tất Thành 2323/19 10.60 x

87 NA-0216-TS Trịnh Văn Nhã 2079/19 10.80 x

88 NA-70256-TS Hồ Văn Nhợi 2423/19 10.82 x

89 NA-4891-TS Nguyễn Văn Linh 0047/17 11.00 x
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90 NA-70618-TS Nguyễn Văn Hữu 1192/2020 11.00 x

91 NA-90537-TS Trần Văn Lưu 788/15 11.50 x

92 NA-0073-TS nguyễn Cảnh Quang 2252/19 11.60 x

93 NA-70493-TS Nguyễn Quý Khánh 11.76 x

94 NA-0617-TS Nguyễn Văn Tiến 0791/16 12.00 x

95 NA-0589-TS Mai Văn Thái 0006/17 12.10 x

96 NA-93301-TS Hoàng Cao cường 0815/20 12.30 x

97 NA-90502-TS Nguyễn Văn Hồng 1004/16 12.50 x

98 NA-2027-TS Trần Phượng 0453/16 12.55 x

99 NA-2317-TS Thái Bá Bờ 0720/18 12.60 x

100 NA-2090-TS Thái Bá Hưng 1947/19 12.70 x

101 NA-2547-TS Nguyễn Văn Tâm 1008/19 12.70 x

102 NA-80201-TS Nguyễn Văn Phong 0930/18 12.70 x

103 NA-2309-TS Nguyễn Hữu Tiến 0563/17 12.70 x

104 NA-80198-TS Bùi Văn Lan 12.70 x

105 NA-85586-TS Trần Văn Hồng 1210/19 12.80 x

106 NA-80314-TS Nguyễn Văn Bình 2391/20 12.80 x

107 NA-2625-TS Nguyễn Hải Vân 0625/16 12.80 x

108 NA-80109-TS Lê Văn Chinh 2201/19 12.80 x

109 NA-0703-TS Phùng Bá Dũng 0891/18 12.90 x

110 NA-90595-TS Đậu Quốc Huy 0798/16 12.90 x

111 NA-80318-TS Bùi Thái Phú 1740/20 12.90 x

112 NA-2671-TS Nguyễn Văn Thảo 0961/15 12.95 x

113 NA-2630-TS Phan Văn thắng 122/19 13.00 x

114 NA-2854-TS Nguyễn Văn Cương 1286/19 13.00 x

115 NA-2623-TS Nguyễn Hữu Cân 0581/17 13.00 x

116 NA-2180-TS Đậu Văn Bình 1133/19 13.00 x

117 NA-2311-TS Vũ Thế Đại 0855/19 13.10 x

118 NA-80221-TS Trần Đại Huệ 13.10 x

119 NA-80093-TS Nguyễn Văn Tuyên 1783/19 13.10 x

120 NA-2297-TS Trần Ngọc Sơn 1180/19 13.20 x

121 NA-2295-TS Nguyễn Văn Tây 1249/19 13.20 x

122 NA-2650-TS Nguyễn Văn Công 0432/16 13.20 x

123 NA-0635-TS Mai Văn Thăng 0835/17 13.20 x

124 NA-0288-TS Đậu Văn Nhường 0822/16 13.20 x

125 NA-0043-TS Đặng Quang Trung 0832/16 13.20 x

126 NA-80195-TS Trần Văn Tuấn 13.30 x

127 NA-2011-TS Trần Văn Giang 0570/17 13.30 x

128 NA-80110-TS Nguyễn Văn Quang 1535/20 13.30 x

129 NA-2229-TS Chẩm Văn Minh 1970/19 13.30 x

130 NA-2675-TS Nguyễn Hậu Thế 0549/16 13.40 x

131 NA-2824-TS Trần Văn Dũng 0746/18 13.45 x

132 NA-80237-TS Thái Văn Được 13.50 x

133 NA-80203-TS Phan Hồng Thiết 13.50 x

134 NA-80114-TS Nguyễn Văn Úy 13.50 x

135 NA-2905-TS Trần Văn Đức 0701/18 13.60 x

136 NA-4775-TS Phan Văn Lý 0339/16 13.60 x

137 NA-94644-TS Hoàng Văn Thân 0921/20 13.60 x
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138 NA-90801-TS Lê Tiến Hà 0126/19 13.80 x

139 NA-90947-TS Hồ Văn Dũng 0753/19 13.80 x

140 NA-80229-TS Nguyễn Anh Hùng 13.90 x

141 NA-4659-TS Đặng Xuân Hưng 0969/16 13.90 x

142 NA-90022-TS Trần Văn Tuấn 0947/16 14.00 x

143 NA-80119-TS Phan Văn Toản 14.00 x

144 NA-3222-TS Nguyễn Văn Thái 0597/13 14.00 x

145 NA-90239-TS Lê Bá Tương 0012/18 14.00 x

146 NA-2718-TS Vũ Văn Quang 0010/17 14.15 x

147 NA-80168-TS Lê Văn dũng 14.20 x

148 NA-93675-TS Bùi Mạnh Tráng 0197/16 14.30 x

149 NA-0083-TS Vũ Văn Lực 1213/19 14.40 x

150 NA-90965-TS Trần Đình Thượng 0471/19 14.50 x

151 NA-3137-TS Trần Ngọc Hạ  0707/16 14.54 x

152 NA-95405-TS Đậu Ngọc Bằng 0274/17 14.60 x

153 NA-3702-TS Nguyễn Văn Vinh 1219/19 14.65 x

154 NA-80252-TS Nguyễn Văn Tùng 1933/20 14.70 x

155 NA-80023-TS Đặng Văn Lợi 2206/19 14.75 x

156 NA-80244-TS Nguyễn Sỹ Phương 14.80 x

157 NA-80215-TS Trần Hưng Vĩnh 0497/21 14.97 x

158 NA-90091-TS Trần Yên 0726/20 15.00 x

159 NA-90011-TS Trần Đức Kính 0050/16 15.00 x

160 NA-0279-TS Nguyễn Nam Hải 0595/20 15.00 x

161 NA-0091-TS Đặng Xuân Nhuần 1946/19 15.00 x

162 NA-90818-TS Nguyễn Văn Trung 1697/20 15.02 x

163 NA-92045-TS Tô Văn Đại 2063/20 15.10 x

164 NA-90176-TS Thái Bá Hải 0182/20 15.10 x

165 NA-0046-TS Đậu Trần Hùng 0081/20 15.10 x

166 NA-5089-TS Phạm Văn Quý 0261/16 15.20 x

167 NA-90971-TS Lê Văn Đồng 0443/21 15.20 x

168 NA-91307-TS Đậu Đình Gia 15.20 x

169 NA-90950-TS Vũ Đình Phượng 0174/20 15.30 x

170 NA-94608-TS Hoàng Văn Tưởng 2645/20 15.30 x

171 NA-3735-TS Nguyễn Văn Quynh 1283/19 15.40 x

172 NA-90293-TS Trần Văn Tuấn 2686/20 15.50 x

173 NA-94613-TS Phạm Văn Thức 0716/12 15.50 x

174 NA-94090-TS Lê Văn Giáp 0460/18 15.50 x

175 NA-91034-TS Chu Văn Hướng 1552/20 15.50 x

176 NA-93070-TS Lê Văn Thành 0437/18 15.60 x

177 NA-3229-TS Hồ Văn Thái 0591/17 15.60 x

178 NA-95129-TS Đặng Văn Chung 15.70 x

179 NA-80053-TS Nguyễn Văn tuấn 0098/20 15.80 x

180 NA-94616-TS Lê Văn Mạnh 2420/19 15.80 x

181 NA-94165-TS Đào Xuân Chiến 0553/19 15.80 x

182 NA-90400-TS Trần Văn Thắm 684/15 15.90 x

183 NA-91274-TS Đặng hồng thiện 0269/21 15.90 x

184 NA-90946-TS Hồ Văn Hảo 1162/20 15.90 x

185 NA-90141-TS Trần Văn Cường 0734/20 16.00 x
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186 NA-90930-TS Nguyễn Văn Lợi 16.00 x

187 NA-95031-TS Đậu Văn Hùng 0606/17 16.00 x

188 NA-91297-TS Bùi Văn Long 0288/21 16.00 x

189 NA-95005-TS Bùi Ngọc Tùng 0977/19 16.00 x

190 NA-90476-TS Nguyễn Văn Nam 1720/20 16.10 x

191 NA-90866-TS Trần Văn Tình 0985/20 16.15 x

192 NA-90279-TS Phạm Văn Chiến 0986/20 16.20 x

193 NA-90479-TS Phạm Văn Tuấn 1131/20 16.35 x

194 NA-90674-TS Vũ Văn Út 0468/21 16.50 x

195 NA-0271-TS Tô Văn Trung 0372/21 16.50 x

196 NA-95424-TS Tô Thị Giang 16.50 x

197 NA-90344-TS Nguyễn Hải Long 1574/19 16.50 x

198 NA-93480-TS Lê Bá Dướng 0059/18 16.50 x

199 NA-90844-TS Vũ Văn Thủy 0653/17 16.60 x

200 NA-90653-TS Trần Văn Hưng 16.60 x

201 NA-90718-TS Nguyễn Văn Sinh 0136/21 16.60 x

202 NA-93307-TS Hàn Văn Sơn 0648/19 16.60 x

203 NA-93420-TS Trần Văn Trường 1592/20 16.70 x

204 NA-0140-TS Nguyễn Tiến Dũng 1646/19 16.70 x

205 NA-90651-TS Cao Đức Hà 0590/20 16.70 x

206 NA-90766-TS Bùi Văn Điệp 16.70 x

207 NA-90645-TS Cao Đức Hà 0581/20 16.73 x

208 NA-90740-TS Lê Văn Dũng 16.75 x

209 NA-90059-TS Nguyễn Văn Tài 1089/18 16.80 x

210 NA-90951-TS Nguyễn Văn Sum 16.80 x

211 NA-90746-TS Vũ anh Thái 1572/20 16.90 x

212 NA-90582-TS Nguyễn Văn Định 0363/21 16.90 x

213 NA-90690-TS Nguyễn Thị Dung 1159/20 16.90 x

214 NA-90685-TS Trần Văn long 1136/20 16.95 x

215 NA-90688-TS Nguyễn Văn Sơn 1156/20 16.95 x

216 NA-90644-TS Phạm Văn Tùng 0205/20 17.00 x

217 NA-90712-TS Phạm Văn Tuấn 0007/20 17.00 x

218 NA-90699-TS Nguyễn Văn thắng 0187/20 17.00 x

219 NA-90918-TS Nguyễn Văn Hùng 17.00 x

220 NA-90781-TS Hồ Văn Thành 2130/20 17.08 x

221 NA-90755-TS Ngô Văn Tùng 17.10 x

222 NA-90598-TS Lê Văn Thái 1579/20 17.10 x

223 NA-90817-TS Trần Văn Sơn 0200/20 17.15 x

224 NA-90824-TS Nguyễn Văn Phú 17.25 x

225 NA-93150-TS Nguyễn Văn Tài 1427/19 17.50 x

226 NA-90302-TS Nguyễn Minh Châu 2719/20 18 x

227 NA-90705-TS Nguyễn Văn lộc 17.90 x

228 NA-99998-TS Tô Duy Thế 0263/21 17.96 x

229 NA-90728-TS Nguyễn Cao Cường 1198/20 18.00 x

230 NA-90412-TS Hồ Thị Dung 0261/21 18.28 x

231 NA-90857-TS Bùi Văn sơn 1666/20 18.30 x

232 NA-90763-TS Nguyễn Văn Châu 1885/20 18.35 x

233 NA-90796-TS Ngô Văn Trung 0916/20 18.40 x
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234 NA-95526-TS Trần Đức Hồng 0195/20 18.50 x

235 NA-90557-TS Tô Duy Thế 1150/20 18.70 x

236 NA-93626-TS Nguyễn Văn Tài 1391/20 19.30 x

237 NA-93641-TS Nguyễn Văn Liệu 2687/20 19.30 x

238 NA-93677-TS Phạm Văn Thức 0038/2021 19.40 x

239 NA-90171-TS Bùi Văn Lan 0492/21 19.50 x

240 NA-90601-TS Lê Văn Biên 19.90 x

241 NA-90253-TS Nguyễn Hữu triều 0468/20 20.40 x

242 NA-90617-TS Phan Văn Đông 0430/21 22.50 x

243 NA-95789-TS Nguyễn Văn Hùng 1335/20 22.50 x

244 NA-90616-TS Hồ Phúc Tình 1578/2020 22.70 x

245 NA-90324-TS Phan văn Thành 0039/21 23.50 x

246 NA-91699-TS Nguyễn Văn Cường 0330/21 23.50 x

247 NA-92236-TS Phan Văn Hải 0782/17 23.55 x

248 NA-99586-TS Nguyễn Gia Quảng 0871/17 23.70 x

249 NA-96468-TS Bùi Hiếu Trung 23.70 x

250 NA-91568-TS Nguyễn Hữu Mạnh 2239/20 23.88 x

251 NA-98286-TS Hoàng Văn Hoa 0348/16 24.00 x

252 NA-99799-TS Hoàng Văn Thảo 2646/20 24.20 x

253 NA-99368-TS Hồ Viết Kỳ 2588/20 24.40 x

254 NA-99898-TS Trương Xuân Thạch 1308/20 24.60 x

255 NA-90604-TS Trần Đình dương 1593/20 24.70 x

256 NA-91296-TS Nguyễn Văn Tài 24.90 x

257 NA-99299-TS Phan Văn Mạnh 2315/20 25.16 x

258 NA-99666-TS Tô Duy Thế 1416/20 25.20 x

259 NA-96966-TS Đậu Bá Cần 0158/21 25.57 x


